
DANH SÁCH 1: DOANH NGHIỆP TÂY NINH ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT 
 TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN THUỘC VƯƠNG QUỐC CPC 

 - Giấy ĐKKD 
Thời gian 

SX 
CK làm thủ tục 
HQ 

Diện tích 
(ha) 

 - Ngày cấp (từ ngày …  Cửa khẩu qua lại 

Số 
TT 

Tên DN 

 - Nơi cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

đến ngày…)   
Mì Mía 

Nơi sản xuất 

            0 128,1   

H5G8002073 Từ 01-01-2012 Phước Tân     

29/8/2011 đến 30/4/2013 Long Phước   128,1 1 

Hợp tác xã Nông Lâm 

Nghiệp Ninh Long 
(Bourbon đầu tư) P.TCKH Bến Cầu 

ấp Phước Tây, 

xã Long Phước, 

Bến Cầu 
        

Ấp Tà Ey, xã Tà 

Ey, h. Svay Tiếp, 

Svay Riêng 

 



 

 

 

DANH SÁCH 2: CƯ DÂN BIÊN GIỚI ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN THUỘC 
VƯƠNG QUỐC CPC 

         

Họ và Tên Số CMND  - Đăng ký thời gian SX 

Năm sinh Ngày cấp từ ngày … đến ngày… 
Diện tích (ha) Số 

TT 

  

Địa chỉ thường trú 

Nơi cấp  - Cửa khẩu Mía Mì Lúa 

Nơi sản xuất 

          0 193 0   

1 Trần Văn Hưng 290636424 05/10/2012 đến 05/10/2013   48   

Ấp khumri 

Rmit, xã 

Chirithum, 

huyện Rô mia 

Hếch, tỉnh 

Svay Riêng 

  1979 17/10/2008 
Trạm Bến Cầu Vàm Trảng 

Trâu         

    

Ấp 3 xã Phước Vinh, 

huyện Châu Thành 

Công an Tây Ninh           

2 Trần Văn Hưng 290636424 30/11/2011 đến 30/11/2012   75   

A Rec Svay, xã 

On Đôn Pô, 

h.Rô Mia 

Hêch, Svay 

Riêng 

  1979 17/10/2008 Trạm Bến Cầu Vàm Trảng         

    

Ấp 3 xã Phước Vinh, 

huyện Châu Thành 

Công an Tây Ninh Trâu         

3 Lê Văn Út 290342218 10/2011 đến 30/05/2015   70   

Kho Pook Ta 
Rach, xã Chrey 
Thôm, h. Rô Mia 
Hêch, Svay 
Riêng 

  1966 22/3/2007 
Trạm Bến Cầu Vàm Trảng 

Trâu         

    

Ấp Bến Cầu, xã Biên 

Giới, huyện Châu 

Thành 

Công an Tây Ninh           



4 Trần Văn Son Tân Thạnh, Tân Bình, Tân 
Biên 

290858164           

  1969   1/11/2010 Đồn BP Tân Bình 833         

      Công an Tây Ninh           

5 Huỳnh Văn Phon Tân Thạnh, Tân Bình, Tân 
Biên 

290336960           

  1966   9/5/2012 Đồn BP Tân Bình 833         

      Công an Tây Ninh           

 


